
STT TÊN DỊCH VỤ Ý NGHĨA NỮ NAM

1 Khám chuyên khoa tim mạch

2 Cholesterol TP Mỡ Cholesterol toàn phần (liên quan thức ăn béo) X X

3 LDL-Cholesterol Mỡ Cholesterol loại có hại X X

4 HDL-Cholesterol Mỡ Cholesterol loại có lợi X X

5 Triglyceride Mỡ Triglyceride (liên quan thức ăn ngọt, tinh bột) X X

6 Đường huyết Tầm soát Tiểu đường (làm tăng nguy cơ xơ vữa ĐM) X X

7 Siêu âm động mạch cảnh ngoài sọ Tầm soát xơ vữa Động mạch cảnh (Nguy cơ đột quỵ) X X

8 Siêu âm động mạch chủ bụng Tầm soát xơ vữa và phình Động mạch chủ bụng X X

9 Siêu âm động mạch chi dưới Tầm soát xơ vữa Động mạch chi dưới X X

10 Siêu âm tim
Tầm soát xơ vữa Động mạch vành (Nguy cơ thiếu máu 

cơ tim, nhồi máu cơ tim)
X X

11 Điện tâm đồ (ECG) Tầm soát bệnh mạch vành X X
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